
Phụ lục 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC  

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

(Thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        /8/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

Lĩnh vực/Thủ tục hành chính Trang 

LĨNH VỰC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ 

VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI  
 

1 

Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nhóm B, 

nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà 

tài trợ nước ngoài 

2 

2 

Quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng 

vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người 

đứng đầu cơ quan chủ quản 

3 

3 
Quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi 

dự án (bao gồm dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, 

vốn vay ưu đãi để chuẩn bị dự án đầu tư) 

5 

4 
Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng 

vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng 
7 

5 
Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hằng năm 
8 
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PHẦN II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nhóm B, 

nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 

 

1. Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nhóm B, nhóm C 

sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 

 

Thứ 

tự 

các 

bước 

Nội dung công việc 
Đơn vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời 

gian 

Bước 

1 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao đơn vị 

trực thuộc tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

Không 

quy định 

Bước 

2 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND 

tỉnh xin ý kiến góp ý bằng văn bản của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ 

quan liên quan 

Cơ quan đề xuất; 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Không 

quy định 

Bước 

3 

Cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư gửi Sở kế hoạch và Đầu tư. Sau khi nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ Sở Kế hoạch và Đầu tư phối 

hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ 

chức thẩm định;  

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
20 ngày 

Bước 

4 

Cơ quan đề xuất hoàn thiện các nội dung 

theo ý kiến thẩm định và ý kiến của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ tài chính và các cơ 

quan liên quan gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Cơ quan đề xuất  05 ngày 

Bước 

5 

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh xem xét quyết định 

UBND tỉnh, Văn 

phòng UBND 

tỉnh 

20 ngày 

 Tổng thời gian thực hiện  45 ngày 
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2. Quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, 

vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản 

 

Thứ 

tự 

các 

bước 

Nội dung công việc 
Đơn vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời 

gian 

A 

Đối với chương trình đầu tư công do Hội 

đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư 

  

Bước 

1 

Chủ chương trình lập báo cáo nghiên cứu 

khả thi chương trình và tổ chức thẩm định 

theo quy định của pháp luật trình Ủy ban 

nhân dân cùng cấp thông qua Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Chủ chương trình 
Không 

quy định 

Bước 

2 

Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ Sở Kế hoạch và 

Đầu tư phối hợp với các sở, ngành, đơn vị 

liên quan tổ chức thẩm định 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư  

 

- Chương trình đầu tư công 10 

- Dự án nhóm A 8 

- Dự án nhóm B, C 6 

Bước 

3 

(1) Chủ trương trình hoàn thiện các nội dung 

theo ý kiến thẩm định gửi Sở Kế hoạch và 

Đầu tư.  

(2) Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả 

thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê 

duyệt 

(3) Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định 

Chủ chương 

trình; Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

 

- Chương trình đầu tư công  10 

- Dự án nhóm A  7 

- Dự án nhóm B, C  4 

 

Tổng thời gian thực hiện   

- Chương trình đầu tư công  20 ngày 

- Dự án nhóm A  15 ngày 

- Dự án nhóm B, C  10 ngày 
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B 
Đối với Dự án không có cấu phần xây 

dựng 
  

Bước 

1 

Chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi 

chương trình và tổ chức thẩm định theo quy 

định của pháp luật trình UBND tỉnh thông 

qua Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ đầu tư 
Không 

quy định 

Bước 

2 

Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ Sở Kế hoạch và 

Đầu tư phối hợp với các sở, ngành, đơn vị 

liên quan tổ chức thẩm định 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư  
 

 - Chương trình đầu tư công  10 

 - Dự án nhóm A  8 

 - Dự án nhóm B, C  6 

Bước 

3 

(1) Chủ đầu tư hoàn thiện các nội dung theo 

ý kiến thẩm định gửi Sở Kế hoạch và Đầu 

tư.  

(2) Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả 

thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê 

duyệt 

(3) Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định 

Chủ đầu tư; Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư; Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

 - Chương trình đầu tư công  10 

 - Dự án nhóm A  7 

 - Dự án nhóm B, C  4 

 Tổng thời gian thực hiện   

 - Chương trình đầu tư công  20 ngày 

 - Dự án nhóm A  15 ngày 

 - Dự án nhóm B, C  10 ngày 
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3. Quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án 

(bao gồm dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi để chuẩn 

bị dự án đầu tư) 

Thứ 

tự 

các 

bước 

Nội dung công việc 
Đơn vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời 

gian 

A 

Đối với các dự án, phi dự án quy định tại 

khoản 1 điều 23 Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 

  

Bước 

1 

Sở Kế hoạch và Đầu tham mưu UBND tỉnh 

ban hành văn bản gửi xin ý kiến Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan 

có liên quan kèm theo Văn kiện dự án, phi 

dự án và các tài liệu liên quan khác (nếu có) 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Không 

quy định 

Bước 

2 

Các cơ quan được lấy ý kiến có văn bản góp 

ý về những nội dung của Văn kiện dự án, phi 

dự án và những vấn đề cần thiết có liên quan 

Các cơ quan 

được lấy ý kiến 
10 ngày 

Bước 

3 

Sau khi các cơ quan được lấy ý kiến có văn 

bản góp ý về những nội dung của Văn kiện 

dự án, phi dự án và những vấn đề cần thiết 

có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến 

hành thẩm định hồ sơ 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
3 ngày 

Bước 

4 

- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt 

Văn kiện dự án, phi dự án 

Chủ tịch UBND 

tỉnh, UBND tỉnh, 

HĐND tỉnh 

7 ngày 

- Đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự 

án đầu tư do tỉnh quản lý, UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh phê duyệt Văn kiện dự án 

Sau khi Văn kiện dự án, phi dự án được phê 

duyệt, cơ quan chủ quản thông báo cho Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan 

có liên quan kèm theo Văn kiện dự án, phi dự 

án đã được phê duyệt có đóng dấu giáp lai của 

cơ quan chủ quản và các tài liệu liên quan để 

giám sát và phối hợp thực hiện 

 Tổng thời gian giải quyết tối đa   

20 ngày 

làm việc 

(160 

giờ) 
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B 

Đối với các dự án, phi dự án không quy 

định tại khoản 1 điều 23 Nghị định số 

144/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 

  

 

Cơ quan chủ quản không tổ chức thẩm 

định. Người đứng đầu cơ quan chủ quản 

căn cứ Quyết định chủ trương thực hiện để 

quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, phi 

dự án. 
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4. Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn 

vay ưu đãi, vốn đối ứng 

 

Thứ tự 

các 

bước 

Nội dung công việc 
Đơn vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời 

gian 

Bước 1 

Chủ dự án nộp kế hoạch tổng thể thực hiện 

chương trình, dự án, tại sở Kế hoạch và Đầu 

tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình 

UBND tỉnh phê duyệt hoạch tổng thể thực 

hiện chương trình, dự án   

Chủ dự án; Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư 

10 ngày 

Bước 2 
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổng thể 

thực hiện chương trình, dự án hằng năm 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 
15 ngày 

Bước 3 

UBND tỉnh gửi gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

các cơ quan có liên quan và nhà tài trợ nước 

ngoài Quyết định phê duyệt kèm theo kế 

hoạch thực hiện chương trình, dự án hằng 

năm phục vụ công tác giám sát, đánh giá và 

phối hợp thực hiện chương trình, dự án. 

Chủ dự án, 

UBND tỉnh 
05 ngày 

 Tổng thời gian giải quyết tối đa  30 ngày 
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5. Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn 

vay ưu đãi, vốn đối ứng 

 

Thứ tự 

các 

bước 

Nội dung công việc 
Đơn vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời 

gian 

Bước 1 

- Chủ dự án nộp kế hoạch Kế hoạch thực 

hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, 

vốn vay ưu đãi hằng năm gửi Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình 

UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện 

chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn 

vay ưu đãi hằng năm  

Chủ dự án; Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư 

Không 

quy định 

Bước 2 
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổng thể 

thực hiện chương trình, dự án hằng năm 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

Không 

quy định 

Bước 3 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND 

tỉnh tổng hợp kế hoạch thực hiện chương 

trình, dự án hằng năm vào kế hoạch đầu tư 

công và kế hoạch ngân sách hàng năm của 

tỉnh 

UBND tỉnh; Văn 

phòng UBND 

tỉnh 

Không 

quy định 

Bước 4 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 

phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện 

chương trình, dự án hằng năm; UBND tỉnh 

gửi gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan 

có liên quan và nhà tài trợ nước ngoài Quyết 

định phê duyệt kèm theo kế hoạch thực hiện 

chương trình, dự án hằng năm phục vụ công 

tác giám sát, đánh giá và phối hợp thực hiện 

chương trình, dự án. 

Chủ dự án, 

UBND tỉnh 

Không 

quy định 

 Tổng thời gian giải quyết tối đa  

Không 

quy 

định 
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